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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 336/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 09 tháng 02 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định
số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11 tháng 4 năm 2001 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 122/TTr-SNV  ngày 07 tháng 02 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt 1.890 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, trong các đơn vị sự nghiệp công lập đến 30/6/2018 (Có biểu chi tiết kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Sở Nội vụ
- Thực hiện việc quản lý và sử dụng biên chế công chức theo Kết luận số 17-KL/TW ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021.
- Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý vị trí việc làm, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước. 

2. Giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định của pháp luật. 

Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí chi trả cho lao động hợp đồng. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện từng bước bố trí kinh phí cho lao động hợp đồng trong nguồn kinh phí khoán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

3. Thủ trưởng các cơ quan có trách nhiệm: 

- Thực hiện giảm dần số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, đơn vị thực hiện theo hướng thuê khoán, giảm chi phí cho lao động hợp đồng từ ngân sách nhà nước; các cơ quan, đơn vị có nguồn thu thực hiện trích một phần để chi trả chế độ cho lao động hợp đồng theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

- Hàng quý, các cơ quan, đơn vị phải báo cáo việc sử dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của cơ quan, đơn vị, số lao động hợp đồng nghỉ hưu, thôi việc, tinh giản biên chế, không tuyển dụng bổ sung, thực hiện điều chỉnh giảm hàng quý theo quy định.

- Các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thực hiện giảm số lao động hợp đồng nhân viên phục vụ đến hết năm học 2017 - 2018; từ tháng 9 tháng 2018 trở đi mỗi trường chỉ giao 01 chỉ tiêu lao động hợp đồng là nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Đối với các trường PTDTNT THCS-THPT, trường PTDTNT tỉnh, các trường phổ thông dân tộc bán trú bố trí tối đa không quá 02 nhân viên bảo vệ. 
- Ngoài số chỉ tiêu lao động hợp đồng được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị được tự chủ trong việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, nguồn kinh phí trả tiền công cho người lao động hợp đồng trong kinh phí chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.
	Nơi nhận: 



                                     
- Thường trực Tỉnh uỷ;
    

 

- Thường trực HĐND tỉnh;    

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo VP, phòng KT, TH, HC-TC;

- Lưu: VT, NC, Hiệp (80b).                                             
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Ngọc Minh


PHÊ DUYỆT TỔNG CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP NĂM 2018 
TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 336 /QĐ-UBND ngày 09/02/2018 
của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

	STT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Tên cơ quan quyết định thành lập
	Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp
	Giao năm 2017
	Thực hiện đến 31/12/2017
	Giao   năm 2018
	Ghi chú 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	TỔNG
	 
	 
	265
	244
	244
	-21

	I
	CẤP TỈNH
	 
	 
	159
	150
	150
	-9

	1
	Văn phòng HĐND
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	11
	7
	7
	-4

	2
	Văn phòng UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	15
	13
	13
	-2

	3
	Sở Nội vụ
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	3
	2
	2
	-1

	4
	Chi cục Văn thư lưu trữ
	UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	1
	1
	1
	0

	5
	Ban Thi đua khen thưởng
	UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	1
	1
	1
	0

	6
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	4
	4
	4
	0

	7
	Sở Tài chính
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	3
	3
	3
	0

	8
	Ban Dân tộc
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	3
	3
	3
	0

	9
	Sở Thông tin và Truyền thông
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	4
	4
	4
	0

	10
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	4
	3
	3
	-1

	11
	Chi cục Bảo vệ môi trường
	UBND tỉnh
	Sở TNMT
	1
	1
	1
	0

	12
	Sở Giao thông vận tải
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	3
	3
	3
	0

	13
	Ban an toàn giao thông
	UBND tỉnh
	Sở GTVT
	2
	2
	2
	0

	14
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	4
	4
	4
	0

	15
	Sở Ngoại vụ
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	4
	4
	4
	0

	16
	Sở Công thương
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	2
	2
	2
	0

	17
	Chi cục Quản lý thị trường
	UBND tỉnh
	Sở TC
	16
	16
	16
	0

	18
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	3
	3
	3
	0

	19
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	4
	3
	3
	-1

	20
	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội
	UBND tỉnh
	Sở LĐTBXH
	1
	1
	1
	0

	21
	Sở Xây dựng
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	4
	4
	4
	0

	22
	Chi cục Giám định chất lượng xây dựng
	UBND tỉnh
	Sở Xây dựng
	1
	1
	1
	0

	23
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	4
	4
	4
	0

	24
	Sở Khoa học và Công nghệ
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	4
	4
	4
	0

	25
	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	UBND tỉnh
	Sở KH-CN
	2
	2
	2
	0

	26
	Thanh tra tỉnh
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	2
	2
	2
	0

	27
	Sở Y tế
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	4
	4
	4
	0

	28
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	UBND tỉnh
	Sở Y tế
	1
	1
	1
	0

	29
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	4
	4
	4
	0

	30
	Chi cục Kiểm lâm
	UBND tỉnh
	Sở NNPTNT
	32
	32
	32
	0

	31
	Chi cục Phát triển nông thôn
	UBND tỉnh
	Sở NNPTNT
	3
	3
	3
	0

	32
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	UBND tỉnh
	Sở NNPTNT
	1
	1
	1
	0

	33
	Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản - TS
	UBND tỉnh
	Sở NNPTNT
	2
	2
	2
	0

	34
	Chi cục Thủy lợi
	UBND tỉnh
	Sở NNPTNT
	2
	2
	2
	0

	35
	Chi cục Thủy sản
	UBND tỉnh
	Sở NNPTNT
	2
	2
	2
	0

	36
	Ban Quản lý và các khu công nghiệp
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	2
	2
	2
	0

	II
	CẤP HUYỆN
	 
	 
	106
	94
	94
	-12

	1 
	UBND huyện Mai Sơn
	 
	 
	
	
	
	0

	
	Văn phòng HĐND - UBND
	UBND huyện
	UBND huyện
	7
	7
	7
	0

	
	Phòng Giáo dục
	UBND huyện
	UBND huyện
	3
	2
	2
	-1

	2
	UBND huyện Mộc Châu
	
	
	
	
	
	0

	
	Văn phòng HĐND - UBND
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	6
	6
	6
	0

	
	Phòng Giáo dục
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	3
	2
	2
	-1

	3
	UBND huyện Yên Châu
	
	
	
	
	
	0

	
	Văn phòng HĐND - UBND
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	7
	7
	7
	0

	
	Phòng  Giáo dục
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	3
	2
	2
	-1

	4 
	UBND huyện Vân Hồ
	 
	 
	
	
	
	0

	
	Văn phòng HĐND - UBND
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	7
	7
	7
	0

	5
	UBND huyện Bắc Yên
	
	
	
	
	
	0

	
	Văn phòng HĐND - UBND
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	7
	7
	7
	0

	
	Phòng  Giáo dục
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	3
	2
	2
	-1

	6
	UBND huyện Phù Yên
	
	
	
	
	
	0

	
	Văn phòng HĐND - UBND
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	7
	7
	7
	0

	
	Phòng  Giáo dục
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	2
	1
	1
	-1

	7
	UBND huyện Thuận Châu
	
	
	
	
	
	0

	
	Văn phòng HĐND - UBND
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	6
	6
	6
	0

	
	Phòng  Giáo dục
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	3
	2
	2
	-1

	8
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	
	
	
	
	
	0

	
	Văn phòng HĐND - UBND
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	8
	7
	7
	-1

	
	Phòng  Giáo dục
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	2
	2
	2
	0

	9
	UBND huyện Sông Mã
	
	
	
	
	
	0

	
	Văn phòng HĐND - UBND
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	5
	5
	5
	0

	
	Phòng  Giáo dục
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	1
	0
	0
	0

	10
	UBND huyện Sốp Cộp
	
	
	
	
	
	0

	
	Văn phòng HĐND - UBND
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	6
	5
	5
	-1

	
	Phòng  Giáo dục
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	2
	1
	1
	-1

	11
	UBND huyện Mường La
	
	
	
	
	
	0

	
	Văn phòng HĐND - UBND
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	8
	8
	8
	0

	
	Phòng  Giáo dục
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	2
	1
	1
	-1

	12
	UBND thành phố Sơn La
	
	
	
	
	
	0

	
	Văn phòng HĐND - UBND
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	5
	5
	5
	0

	
	Phòng  Giáo dục
	UBND tỉnh
	UBND huyện
	3
	2
	2
	-1


3

